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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NINHGIANG
TRƯỜNG MN TÂN PHONG

Số: 96/BC-Tr.MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           Tân Phong, ngày 28 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2024-2025

Căn cứ kế hoạch của Phòng Giáo dục & Đào tạo Ninh Giang kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học 
2024-2025;

Kế hoạch số 185/KH-MN ngày 11 tháng 9 năm 2024 kế hoạch năm học 2024 –2025 của trường Mầm non Tân 
Phong; Kế hoạch số 213/KH-MN ngày 23 tháng 9 năm 2024 về kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ năm học 2024 - 2025;

Trường Mầm non Tân Phong báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2024-2025 như sau:
1. Đặc điểm tình hình 
- Đội ngũ: tổng số 37 viên chức(trong đó CBQL: 3, GV: 32, Nhân viên: 2);
 4 nhân viên nấu ăn (Hợp đồng), 01 bảo vệ (hợp đồng).
- Số lớp: 16,  số học sinh: 463 cháu
2. Thực hiện Kế hoạch kiểm tra: 
- Kiểm tra toàn diện: 0 người (kế hoạch 0, tỉ lệ đạt 0%)
- Kiểm tra chuyên đề: 16 chuyên đề (kế hoạch 16, tỉ lệ đạt 100%)
- Kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên:  32 giáo viên (kế hoạch 32, tỉ lệ đạt 100%)
- Kết quả cụ thể:
+ Kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ

Stt Họ và tên Tháng, 
năm sinh

Trình độ, 
chuyên 
ngành

Thời 
điểm 

kiểm tra 
theo kế 
hoạch

Thời 
điểm 

kiểm tra 
thực tế

Nội dung kiểm tra

Kết quả 
phân loại 
sau kiểm 

tra

Ghi 
chú
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1 Nguyễn Quỳnh Hoa- GV 
lớp 5 tuổi B

08/06/1984 ĐHSPMN

Tháng 
10/2024 Tuần 2 

tháng 
10/2024

- Dự 2 hoạt động học, giờ ăn
-Thực hiện quy chế chuyên môn, kế 
hoạch giáo dục, xây dựng môi 
trường...
- Tham gia công tác khác: Công tác 
phụ trách lớp, tuyên truyền, đoàn 
thể..

Tốt

2
Đoàn Thị Ngọc Bích -GV 
nhóm 25-36 tháng A 19/01/1992 ĐHSPMN

Tháng 
10/2024 Tuần 2 

tháng 
10/2024

- Dự 2 hoạt động học, giờ ăn
-Thực hiện quy chế chuyên môn, kế 
hoạch giáo dục, xây dựng môi 
trường...
- Tham gia công tác khác: Công tác 
phụ trách lớp, tuyên truyền, đoàn 
thể..

Tốt

3
Nghiêm Thị Hằng-GV lớp 3 
tuổi C 14/06/1994 ĐHSPMN

Tháng 
10/2024 Tuần 2 

tháng 
10/2024

-Dự 2 hoạt động học, giờ ăn
-Thực hiện quy chế chuyên môn, kế 
hoạch giáo dục, xây dựng môi 
trường...
- Tham gia công tác khác: Công tác 
phụ trách lớp, tuyên truyền, đoàn 
thể..

Tốt

4 Vũ Thị Mai Thùy- GV lớp 3 
tuổi A

11/11/1997 ĐHSPMN
Tháng 
10/2024

Tuần 2 
tháng 
10/2024

-Dự 2 hoạt động học, giờ ăn
-Thực hiện quy chế chuyên môn, kế 
hoạch giáo dục, xây dựng môi 
trường...
- Tham gia công tác khác: Công tác 
phụ trách lớp, tuyên truyền, đoàn 
thể..

Tốt

5 Phạm Thị Hạnh-GV lớp 4 
tuổi B

21/03/1983 ĐHSPMN
Tháng 
10/2024

Tuần 2 
tháng 
10/2024

- Dự 2 hoạt động học, giờ ăn
-Thực hiện quy chế chuyên môn, kế 
hoạch giáo dục, xây dựng môi 
trường...
- Tham gia công tác khác: Công tác 
phụ trách lớp, tuyên truyền, đoàn 
thể..

Tốt
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6 Vũ Thị Mơ GV nhóm 25-36 
tháng B

16/11/1986 ĐHSPMN
Tháng 
11/2024

Tuần 3 
tháng 
11/2024

-Dự 2 hoạt động học, giờ ăn
-Thực hiện quy chế chuyên môn, kế 
hoạch giáo dục, xây dựng môi 
trường...
- Tham gia công tác khác: Công tác 
phụ trách lớp, tuyên truyền, đoàn 
thể..

Tốt

7 Nguyễn Thị Doan-GV lớp 5 
tuổi C

15/10/1991 ĐHSPMN
Tháng 
11/2024

Tuần 3 
tháng 
11/2024

-Dự 2 hoạt động học, giờ ăn
-Thực hiện quy chế chuyên môn, kế 
hoạch giáo dục, xây dựng môi 
trường...
- Tham gia công tác khác: Công tác 
phụ trách lớp, tuyên truyền, đoàn 
thể, TBTTND trường học.

Tốt

8 Trịnh Thị Thu Hà- GV lớp 3 
tuổi B

01/02/1985 ĐHSPMN
Tháng 
11/2024

Tuần 3 
tháng 
11/2024

-Dự 2 hoạt động học, giờ ăn
-Thực hiện quy chế chuyên môn, kế 
hoạch giáo dục, xây dựng môi 
trường...
- Tham gia công tác khác: Công tác 
phụ trách lớp, tuyên truyền, đoàn 
thể..

Khá

9 Vũ Thị Trang- GV lớp 5 
tuổi A

01/01/1984 ĐHSPMN
Tháng 
11/2024

Tuần 3 
tháng 
11/2024

-Dự 2 hoạt động học, giờ ăn
-Thực hiện quy chế chuyên môn, kế 
hoạch giáo dục, xây dựng môi 
trường...
- Tham gia công tác khác: Công tác 
phụ trách lớp, tuyên truyền, đoàn 
thể..

Khá

10 Nguyễn Thị Hà- GV lớp 5 
tuổi D

25/12/1996 ĐHSPMN
Tháng 
11/2024

Tuần 3 
tháng 
11/2024

-Dự 2 hoạt động học, giờ ăn
-Thực hiện quy chế chuyên môn, kế 
hoạch giáo dục, xây dựng môi 
trường...
- Tham gia công tác khác: Công tác 
phụ trách lớp, tuyên truyền, đoàn 
thể..

Tốt
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Nguyễn Thị Soan- GV lớp 4 
tuổi A

07/07/1988 ĐHSPMN
Tháng
12/2024

Tuần 1 
tháng
12/2024

-Dự 2 hoạt động học, giờ ăn
-Thực hiện quy chế chuyên môn, kế 
hoạch giáo dục, xây dựng môi 
trường...
- Tham gia công tác khác: Công tác 
phụ trách lớp, tuyên truyền, đoàn 
thể..

Khá

12 Bùi Thị Hà- GV nhóm 25-
36 tháng A

30/04/1994 ĐHSPMN
Tháng
12/2024

Tuần 1 
tháng
12/2024

-Dự 2 hoạt động học, giờ ăn
-Thực hiện quy chế chuyên môn, kế 
hoạch giáo dục, xây dựng môi 
trường...
- Tham gia công tác khác: Công tác 
phụ trách lớp, tuyên truyền, đoàn 
thể..

Tốt

13 Phạm Hồng Ngọc- GV lớp 3 
tuổi A

30/05/1996 ĐHSPMN
Tháng
12/2024

Tuần 1 
tháng
12/2024

-Dự 2 hoạt động học, giờ ăn
-Thực hiện quy chế chuyên môn, kế 
hoạch giáo dục, xây dựng môi 
trường...
- Tham gia công tác khác: Công tác 
phụ trách lớp, tuyên truyền, đoàn 
thể..

Tốt

14
Bùi Thị Nhung -GV lớp 5 
tuổi D 14/3/1984 ĐHSPMN

Tháng
12/2024

Tuần 1 
tháng
12/2024

-Dự 2 hoạt động học, giờ ăn
-Thực hiện quy chế chuyên môn, kế 
hoạch giáo dục, xây dựng môi 
trường...
- Tham gia công tác khác: Công tác 
phụ trách lớp, tuyên truyền, đoàn 
thể..

Tốt

15 Bùi Thị Phương Thảo- GV 
lớp 4 tuổi B

20/08/1988 ĐHSPMN
Tháng
12/2024

Tuần 1 
tháng
12/2024

-Dự 2 hoạt động học, giờ ăn
-Thực hiện quy chế chuyên môn, kế 
hoạch giáo dục, xây dựng môi 
trường...
- Tham gia công tác khác: Công tác 
phụ trách lớp, tuyên truyền, đoàn 
thể..

Tốt
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16 Phí Thị Diễm-GV lớp 3 tuổi 
C 13/9/1997 ĐHSPMN

Tháng
12/2024

Tuần 1 
tháng
12/2024

-Dự 2 hoạt động học, giờ ăn
-Thực hiện quy chế chuyên môn, kế 
hoạch giáo dục, xây dựng môi 
trường...
- Tham gia công tác khác: Công tác 
phụ trách lớp, tuyên truyền, đoàn 
thể..

Tốt

17 Lê Thị Nguyệt - GV lớp 3 
tuổi A

05/12/1981 ĐHSPMN
Tháng
01/2025

Tuần 1 
tháng
01/2025

-Dự 2 hoạt động học, giờ ăn
-Thực hiện quy chế chuyên môn, kế 
hoạch giáo dục, xây dựng môi 
trường...
- Tham gia công tác khác: Công tác 
phụ trách lớp, tuyên truyền, đoàn 
thể..

Tốt

18 Trần Thị Lan -GV lớp 4 tuổi 
B

19/4/1995 CĐSPMN
Tháng
01/2025

Tuần 1 
tháng
01/2025

-Dự 2 hoạt động học, giờ ăn
-Thực hiện quy chế chuyên môn, kế 
hoạch giáo dục, xây dựng môi 
trường...
- Tham gia công tác khác: Công tác 
phụ trách lớp, tuyên truyền, đoàn 
thể..

Tốt

19 Phạm Thị Thanh Giang- GV 
nhóm 25-36 tháng B

14/11/1974 CĐSPMN
Tháng
01/2025

Tuần 1 
tháng
01/2025

-Dự 2 hoạt động học, giờ ăn
-Thực hiện quy chế chuyên môn, kế 
hoạch giáo dục, xây dựng môi 
trường...
- Tham gia công tác khác: Công tác 
phụ trách lớp, tuyên truyền, đoàn 
thể..

Khá

20 Nguyễn Thị Điệp- GV lớp 3 
tuổi B

17/09/1991 ĐHSPMN
Tháng
02/2025

Tuần 2 
tháng
02/2025

-Dự 2 hoạt động học, giờ ăn
-Thực hiện quy chế chuyên môn, kế 
hoạch giáo dục, xây dựng môi 
trường...
- Tham gia công tác khác: Công tác 
phụ trách lớp, tuyên truyền, đoàn 
thể..

Tốt
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21 Phạm Thị Thắm-GV nhóm 
25-36 tháng A

28/08/1971 ĐHSPMN
Tháng
02/2025

Tuần 2 
tháng
02/2025

-Dự 2 hoạt động học, giờ ăn
-Thực hiện quy chế chuyên môn, kế 
hoạch giáo dục, xây dựng môi 
trường...
- Tham gia công tác khác: Công tác 
phụ trách lớp, tuyên truyền, đoàn 
thể..

Tốt

22
Đoàn Thị Thùy-GV lớp 3 
tuổi B 15/11/1984 ĐHSPMN

Tháng
02/2025

Tuần 2 
tháng
02/2025

-Dự 2 hoạt động học, giờ ăn
-Thực hiện quy chế chuyên môn, kế 
hoạch giáo dục, xây dựng môi 
trường...
- Tham gia công tác khác: Công tác 
phụ trách lớp, tuyên truyền, Công 
đoàn

Tốt

23 Nguyễn Thị Trang- GV lớp 
5 tuổi C

20/11/1996 ĐHSPMN
Tháng
3/2025

Tuần 1 
tháng
3/2025

-Dự 2 hoạt động học, giờ ăn
-Thực hiện quy chế chuyên môn, kế 
hoạch giáo dục, xây dựng môi 
trường...
- Tham gia công tác khác: Công tác 
phụ trách lớp, tuyên truyền, Công 
đoàn

Tốt

24
Nguyễn Thị Thắm- GV lớp 
4 tuổi C 28/02/1990 ĐHSPMN

Tháng
3/2025

Tuần 1 
tháng
3/2025

-Dự 2 hoạt động học, giờ ăn
-Thực hiện quy chế chuyên môn, kế 
hoạch giáo dục, xây dựng môi 
trường...
- Tham gia công tác khác: Công tác 
phụ trách lớp, tuyên truyền, Công 
đoàn

Tốt

25 Đoàn Thị Thảo- GV lớp 4 
tuổi C

25/03/1996 ĐHSPMN
Tháng
3/2025

Tuần 1 
tháng
3/2025

-Dự 2 hoạt động học, giờ ăn
-Thực hiện quy chế chuyên môn, kế 
hoạch giáo dục, xây dựng môi 
trường...
- Tham gia công tác khác: Công tác 
phụ trách lớp, tuyên truyền, Công 
đoàn

Tốt
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26 Đoàn Thị Thùy- GV lớp 4 
tuổi A

08/03/1991 ĐHSPMN
Tháng
3/2025

Tuần 1 
tháng
3/2025

-Dự 2 hoạt động học, giờ ăn
-Thực hiện quy chế chuyên môn, kế 
hoạch giáo dục, xây dựng môi 
trường...
- Tham gia công tác khác: Công tác 
phụ trách lớp, tuyên truyền, Công 
đoàn

Tốt

27 Nguyễn Thị Nhài- GV lớp 3 
tuổi C

28/02/1990 ĐHSPMN
Tháng
3/2025

Tuần 1 
tháng
3/2025

-Dự 2 hoạt động học, giờ ăn
-Thực hiện quy chế chuyên môn, kế 
hoạch giáo dục, xây dựng môi 
trường...
- Tham gia công tác khác: Công tác 
phụ trách lớp, tuyên truyền, Công 
đoàn

Tốt

28 Nguyễn Thị Đông- GV lớp 
5 tuổi B

05/09/1981 ĐHSPMN
Tháng
4/2025

Tuần 1 
tháng
4/2025

-Dự 2 hoạt động học, giờ ăn
-Thực hiện quy chế chuyên môn, kế 
hoạch giáo dục, xây dựng môi 
trường...
- Tham gia công tác khác: Công tác 
phụ trách lớp, tuyên truyền, Công 
đoàn

Tốt

29 Nguyễn Thị Thu- GV lớp 5 
tuổi A

01/11/1993 ĐHSPMN
Tháng
4/2025

Tuần 1 
tháng
4/2025

-Dự 2 hoạt động học, giờ ăn
-Thực hiện quy chế chuyên môn, kế 
hoạch giáo dục, xây dựng môi 
trường...
- Tham gia công tác khác: Công tác 
phụ trách lớp, tuyên truyền, Công 
đoàn

Tốt

30 Nguyễn Thị Hằng- GV 
nhóm 24-36 tháng B

14/06/1994 ĐHSPMN
Tháng
4/2025

Tuần 1 
tháng
4/2025

-Dự 2 hoạt động học, giờ ăn
-Thực hiện quy chế chuyên môn, kế 
hoạch giáo dục, xây dựng môi 
trường...
- Tham gia công tác khác: Công tác 
phụ trách lớp, tuyên truyền, Công 
đoàn

Tốt
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31
Nguyễn Thị Bắc- GV lớp 4 
tuổi C 13/03/1996 ĐHSPMN

Tháng
4/2025

Tuần 1 
tháng
4/2025

-Dự 2 hoạt động học, giờ ăn
-Thực hiện quy chế chuyên môn, kế 
hoạch giáo dục, xây dựng môi 
trường...
- Tham gia công tác khác: Công tác 
phụ trách lớp, tuyên truyền, Công 
đoàn

Tốt

32

Trần Thị Chanh- GV lớp 4 
tuổi A

21/03/1985 ĐHSPMN
Tháng
4/2025

Tuần 2 
tháng
4/2025

-Dự 2 hoạt động học, giờ ăn
-Thực hiện quy chế chuyên môn, kế 
hoạch giáo dục, xây dựng môi 
trường...
- Tham gia công tác khác: Công tác 
phụ trách lớp, tuyên truyền, Công 
đoàn

Tốt

+ Kiểm tra chuyên đề

Stt Họ và tên Tháng, năm 
sinh

Trình độ, 
chuyên 
ngành

Thời điểm 
kiểm tra theo 

kế hoạch

Thời điểm 
kiểm tra 
thực tế

Nội dung/ chuyên đề kiểm 
tra

Kết quả 
phân loại 
sau kiểm 

tra

Ghi 
chú

1

Đoàn Thị Thúy Chinh - 
PHT 21/03/1983 ĐHSPMN

Tháng 
10/2024

Tuần 2 
tháng 
10/2024

Hồ sơ CM Mẫu giáo, CSVC + 
công tác Phổ cập  + Phụ trách 
điểm trường  Hữu Chung + PT 
công tác tuyên truyền

Tốt

2
Bùi Thị Nguyệt - PHT 29/9/1984 ĐHSPMN

Tháng 
10/2024

Tuần 2 
tháng 
10/2024

Hồ sơ CM NT, BT + phụ trách 
QLCSDLN+ tuyên truyền phụ 
trách điểm trường Trung tâm 

Tốt

3
Nguyễn Thị Hằng - 
TTCMNT 14/06/1994 ĐHSPMN

Tháng 
10/2024

Tuần 2 
tháng 
10/2024

HSSS tổ Nhà trẻ Tốt

4
Nguyễn Thị Thu –TTCM 
khối 4 tuổi và 5 tuổi 21/03/1985 ĐHSPMN

Tháng 
10/2024

Tuần 2 
tháng 
10/2024

HSSS tổ Mẫu giáo Tốt

5
Nguyễn Thị Nhài- TTCM 
khối 3 tuổi 28/02/1990 ĐHSPMN

Tháng 
10/2024

Tuần 2 
tháng 
10/2024

HSSS tổ Mẫu giáo Tốt
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6
Trần Thị Chanh - TPCM 
khối 4 tuổi và 5 tuổi 01/11/1993 ĐHSPMN

Tháng 
10/2024

Tuần 2 
tháng 
10/2024

HSSS tổ Mẫu giáo (khối 4 
tuổi)

Tốt

7 Nguyễn Thị Sáng 01/11/1985 ĐHY
Tháng 
10/2024

Tuần 1 
tháng 
10/2024

HSSS y tế trường học Tốt

8

Phạm Thị Tuyết- KT+VT

22/02/1982 ĐHKT

Tháng 
10/2024
Tháng 
10/2024

Tuần 2 
tháng 
10/2024
Tuần 3 
tháng 
5/2025

HSSS tổ văn phòng-văn thư

HSSS thu – chi và các khoản 
thu góp; Hồ sơ kế toán-văn 
thư

Tốt

9

Hoàng Thị Lán-Nhân viên 
nấu ăn- Trưởng bếp 16/04/1977 SCNA

Các tháng 
trong năm 
học

Các tháng 
trong năm 
học

Tiếp nhận thực phẩm, sơ chế 
nấu ăn
Lưu mẫu thực phẩm- Chia ăn- 
vệ sinh bếp – thực hiện phòng 
chống dịch bệnh

Tốt

10

Nguyễn Thị Tần – Nhân 
viên nấu ăn 14/10/1977 SCNA

Các tháng 
trong năm 
học

Các tháng 
trong năm 
học

Tiếp nhận thực phẩm, sơ chế 
nấu ăn- Chia ăn- vệ sinh bếp, 
thực hiện phòng chống dịch 
bệnh

Tốt

11

Vũ Thị Xiêm- Nhân viên 
nấu ăn 07/3/1998 SCNA

Các tháng 
trong năm 
học

Các tháng 
trong năm 
học

Tiếp nhận thực phẩm, sơ chế 
nấu ăn- Chia ăn- vệ sinh bếp, 
thực hiện phòng chống dịch 
bệnh

Tốt

12

Lê Thị Nhương- Nhân 
viên nấu ăn 25/08/1973 SCNA

Các tháng 
trong năm 
học

Các tháng 
trong năm 
học

Tiếp nhận thực phẩm, sơ chế 
nấu ăn- Chia ăn- vệ sinh bếp, 
thực hiện phòng chống dịch 
bệnh

Tốt

13
Bùi Thị Nhung 14/03/1984 ĐHSPMN

Tháng 4/2024 Tháng 
01/2025 

Rèn kỹ năng bảo vệ bản thân 
cho trẻ lớp 5 tuổi D

Tốt

14
Phạm Hồng Ngọc 30/5/1996 ĐHSPMN

Tháng 2/2025 Tháng 
2/2025

Kỹ năng xử lý các tình huống 
phòng chống TNTT cho trẻ

Khá

15
Vũ Thị Mơ

16/11/1986 ĐHSPMN
Tháng 3/2025 Tháng 

3/2025
Kỹ năng xử lý các tình huống 
phòng chống TNTT cho trẻ

Khá

16
GV nhóm/lớp Tháng 10. 

Tháng 12, 
Tháng 10. 
Tháng 12, 

Trang trí lớp, Thực hiện chuyên đề 
luyện phát âm chuẩn L/N

Tốt, Khá
Tốt
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tháng 01, 
tháng 4

tháng 01, 
tháng 4

 tổ chức giờ ăn cho trẻ, ứng dụng trí 
tuệ AI, thực hiện chủ đề năm học 

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT;
- Lưu VT, hồ sơ KTNB.

                                                                    
                                     HIỆU TRƯỞNG

         Vũ Thị Tem
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